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STT MaHĐ
SBD

Họ Tên Điểm
Lớp 10 Văn Toán Anh Chuyên

Điểm xin phúc khảo

Cụm Hội đồng: THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường Văn Toán Anh Chuyên

Điểm thay đổi sau phúc khảo Điểm
Lớp 10

Điểmlớp
chuyên

Điểmlớp
thường

Ghi 
chú

1 Ngô Hoàng Bảo Anh 22.75 5.75 3.75 22.75BHNH1- 0001
2 Vương Đức Anh 28.25 7.00 4.50 5.25 28.25BHNH1- 0007
3 Nguyễn Thị Phương Anh 26.75 4.50 26.75BHNH1- 0084
4 Nguyễn Tuấn Anh 27.25 6.75 27.25BHNH1- 0094
5 Hà Thị Việt Anh 5.00 0.00 4.00BHNH1- 0107
6 Nguyễn Tiến Dũng 28.50 6.00 5.25 6.00 28.50BHNH1- 0282
7 Lê Ngọc Khánh Đoan 18.25 3.75 2.25 18.25BHNH1- 0347
8 Nguyễn Trần Đình Đức 25.50 5.75 25.50BHNH1- 0364
9 Võ Cao Hồng Giang 27.75 7.25 4.50 4.25 27.75BHNH1- 0390
10 Lê Bảo Hân 36.75 6.75 36.75BHNH1- 0449
11 Mạc Văn Hoàng 26.75 6.75 3.25 3.50 27.00BHNH1- 0546
12 Nguyễn Duy Khang 31.25 6.75 31.25BHNH1- 0666
13 Nguyễn Quang Khải 27.50 6.25 4.50 6.00 27.50BHNH1- 0698
14 Cao Thị Tuyết Lan 25.75 3.75 4.75 25.75BHNH1- 0766
15 Nguyễn Gia Linh 28.50 7.00 28.50BHNH2- 0014
16 Trần Thanh Ánh Linh 33.50 3.75 33.50BHNH2- 0034
17 Đàm Thị Phương Linh 25.75 2.50 25.75BHNH2- 0063
18 Nguyễn Đức Mạnh 26.00 5.50 4.75 26.00BHNH2- 0138
19 Trần Thái Mỹ 28.50 6.00 4.50 6.50 29.50BHNH2- 0176
20 Nguyễn Đình Nam 33.50 6.25 33.50BHNH2- 0178
21 Phan Trần Ngọc Nhi 22.00 5.50 3.25 22.00BHNH2- 0308
22 Phạm Yến Nhi 34.75 8.25 5.00 8.75 35.75BHNH2- 0346
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 28.25 5.00 5.00 8.25 28.25BHNH2- 0351
24 Trần Yến Nhi 28.25 6.00 4.50 7.25 28.25BHNH2- 0355
25 Đặng Lê Hoàng Phát 25.75 5.50 4.00 25.75BHNH2- 0405
26 Nguyễn Thanh Tâm 28.25 6.75 2.25 28.25BHNH3- 0152
27 Bùi Tiến Thành 24.75 5.75 3.50 24.75BHNH3- 0179
28 Phạm Phương Thảo 28.25 5.00 6.00 6.25 28.25BHNH3- 0194
29 Trần Ngọc Quốc Toàn 25.00 4.25 5.75 5.00 25.00BHNH3- 0392
30 Võ Thanh Tuấn 28.75 4.50 6.25 7.25 28.75BHNH3- 0511
31 Hà Quang Vinh 27.25 5.25 27.25BHNH3- 0581
32 Lê Nguyễn Thảo Vy 28.25 5.50 5.25 6.75 28.25BHNH3- 0613
33 Nguyễn Trường Xuân 6.25 0.25BHNH3- 0642
34 Trần Anh Quân 28.75 6.00 4.50 5.25 30.25BHNH3- 0682
35 Lê Thị Hải Hà 31.00 6.50 6.00 31.00BHNH3- 0688
36 Trần Thị Bích Ngọc 36.00 6.75 36.00BHNH3- 0702
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Tổng số phúc khảo: 36

26 29 17 0

Văn Toán Anh Chuyên

Số bài xin phúc khảo:

2 1 1 0

Văn Toán Anh Chuyên

Số bài thay đổi điểm:

Chủ tịch Hội đồng

Trương Thị Kim Huệ

(Đã ký)

Ngày 30 tháng 7  năm 2021


